
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM SÁCH 

 

Số: 1333/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Nam Sách, ngày 31 tháng   12  năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước,  

phân bổ ngân sách xã năm 2026 xã Nam Sách  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM SÁCH 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định 163/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp 

ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 của Hội đồng nhân 

dân xã Nam Sách về dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 của xã Nam Sách; 

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế xã. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ 

ngân sách xã năm 2026 xã Nam Sách (theo các biểu đính kèm). 

Hình thức công khai: trên Cổng thông tin điện tử xã Nam Sách.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND, Trưởng Phòng Kinh tế, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:   

              
- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính thành phố; 

- Thường trực Đảng ủy;     (để báo 

cáo) 

- Thường trực HĐND; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, PKT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
Phùng Văn Diện 



 



STT Nội dung Dự toán STT Nội dung Dự toán

A B 1 A B 1

Tổng số thu 267.154.039             Tổng số chi 238.409.000      

I Các khoản thu xã hưởng 100% 18.175.000               I Chi đầu tư phát triển 10.172.000        

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 171.920.000             II Chi thường xuyên 223.562.000      

III Thu bổ sung từ NS cấp trên 77.059.039               III Dự phòng 4.675.000          

- Bổ sung cân đối 47.234.000               

- Bổ sung có mục tiêu 29.825.039               

IV  Thu chuyển nguồn

Biểu số 108/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Nam Sách)

Đơn vị tính: 1.000 đồng



Biểu số 109/CK TC-NSNN

THU NSNN THU NSX

A B 3                                 4                             

TỔNG THU 424.568.039               267.154.039           

I Các khoản thu 100% 18.535.000                 18.175.000             

- Phí, lệ phí 950.000                      950.000                  

- Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác 955.000                      955.000                  

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 3.180.000                   3.180.000               

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 13.000.000                 13.000.000             

- Thu khác 450.000                      90.000                    

II Các khoản thu phân chia theo ti lệ phần trăm (%) 328.974.000               171.920.000           

- Lệ phí trước bạ nhà, đất 17.750.000                 8.875.000               

-  Thuế thu nhập cá nhân 131.905.000               71.229.000             

-  Thuế GTGT 143.600.000               77.544.000             

- Thu tiền thuê đất 10.250.000                 4.100.000               

-   Thu tiền sử dụng đất 25.429.000                 10.172.000             

- Thuế tài nguyên 40.000                        

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn

V Thu kết dư ngân sách năm trước

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 77.059.039                 77.059.039             

- Thu bổ sung cân đối ngân sách 47.234.000                 47.234.000             

- Thu bổ sung có mục tiêu 29.825.039                 29.825.039             

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Nam Sách)

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2026

Đơn vị: 1.000 đồng



Biểu số 110/CK TC-NSNN

Đơn vị: 1.000 đồng

TỔNG SỐ
 ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN 
 THƯỜNG XUYÊN 

A B 1=2+3 2                          3                           

TỔNG CHI 267.154.039          38.917.039          228.237.000         

I Tổng chi 238.409.000          10.172.000          228.237.000         

1 Chi Giáo dục 141.728.300          9.159.300            132.569.000         

2 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ 390.000                 390.000                

3 Chi y tế 5.229.000              5.229.000             

4 Chi văn hoá, thông tin 2.598.000              2.598.000             

5 Chi phát thanh 350.000                 350.000                

6 Chi thể dục thể thao 375.000                 375.000                

7 Chi bảo vệ môi trường 3.126.000              3.126.000             

8 Chi các hoạt động kinh tế 15.386.700            1.012.700            14.374.000           

9 Chi công tác quốc phòng, ANTT 5.828.000              5.828.000             

10

Chi hoạt động của cơ quan quản lý 

Nhà nước, Đảng, đoàn thể 31.447.000            31.447.000           

11 Chi đảm bảo xã hội 26.164.000            26.164.000           

12 Chi khác 1.112.000              1.112.000             

13 Dự phòng ngân sách 4.675.000              4.675.000             

14 Chi nộp trả ngân sách cấp trên -                        

15 Nguồn cải cách tiền lương -                        

II
Chi đầu tư công từ nguồn bổ sung 

mục tiêu ngân sách thành phố 28.745.039            28.745.039          

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Nam Sách)

NỘI DUNGSTT

DỰ TOÁN NĂM 2026



Biểu số 111/CK TC-NSNN

Nguồn cân đối ngân 

sách

nguồn đóng 

góp

Tổng cộng 322.193.743,00             -              -              -                          38.745.039,00                -           38.745.039,00             -               

I Công trình chuyển tiếp               322.193.743,00                  -                   -                               -                    37.732.339,00               -                37.732.339,00                  -   

1 Lĩnh vực Quản lý nhà nước               124.002.358,00                             -                    10.000.000,00               -                10.000.000,00                  -   

Dự án: Cải tạo, sửa chữa khu Bể bơi và các 

hạng mục phụ trợ Trung tâm Văn hóa xã Nam 

Sách  2025-2026                   4.502.358,00 3.000.000,00                  3.000.000,00               

Dự án: Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối 

giao thông thôn Trúc Khê - Nham Cáp, xã 

Nam Sách với phường Thành Đông, thành 

phố Hải Phòng
 2025-2026               119.500.000,00 7.000.000,00                  7.000.000,00               

2 Lĩnh vực Giáo dục 198.191.385,00             -              -              -                          27.732.339,00                -           27.732.339,00             -               

Dự án: Sửa chữa, cải tạo trường: THCS Nam 

Hồng, Tiểu học Nam Hồng, Tiểu học Phùng 

Văn Trinh, xã Nam Sách  2025-2026                   6.191.385,00 5.000.000,00                  5.000.000,00               

Dự án: Xây dựng Trường tiểu học Nam Sách 

(vị trí mới), xã Nam Sách  2025-2027               110.000.000,00 13.000.000,00                13.000.000,00             

Dự án: Xây dựng Trường Mầm non Hồng 

Phong (vị trí mới), xã Nam Sách  2025-2027                 82.000.000,00 9.732.339,00                  9.732.339,00               

3

Chi công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập 

cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, đăng ký biến 

động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy 

định (tối thiểu 10% thu tiền sử dụng đất) 1.012.700,00                                 1.012.700,00 

Tổng số

Trong đó 

nguồn đóng 

góp của dân

Tổng số

Trong đó 

thanh toán 

khối lượng 

năm trước

Chia theo nguồn vốn

DỰ TOÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2026

(kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Nam Sách)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT NỘI DUNG
Thời gian khởi công - 

hoàn thành

Tổng dự toán được duyệt

Giá trị thực 

hiện đến 

31/12/2025

Giá trị thanh toán 

đến 31/12/2025

Dự toán năm 2025



Biểu số 112/CK TC-NSNN

Thu Chi Chênh lệch Thu Chi Chênh lệch

TỔNG SỐ

1 Các quỹ tài chính ngoài ngân sách

2 Các hoạt động sự nghiệp

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2026

(kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Nam Sách)

NỘI DUNGSTT

Ước thực hiện năm…. Kế hoạch năm

Đơn vị: 1.000 đồng




